





☐OIN	☐RMP	☐Mới	☐Gia hạn: ☐Mọi chi tiết có giống như năm trước?	☐Có	☐Không


Tên Giấy phép		  Giấy phép số 	  Tên Đại lý	 (☐QAL,☐QAC, ☐PAC) Giấy phép số	 Đại diện được Ủy quyền  ☐Có ☐Không  Tên 			  Địa chỉ Gửi thư 				
Địa chỉ Thực tế		 Điện thoại	E-mail	 
Quý vị có đang trồng một loại nông sản nào đó không?  ☐ Có  ☐ Không
Vui lòng trả lời những câu hỏi sau để thanh tra viên có thể bắt đầu viết giấy phép cho quý vị. Giấy phép phải được ký và cấp trước khi thực hiện phun thuốc trừ sâu trong năm dương lịch. Vui lòng đính kèm bản đồ về địa điểm mà giấy phép sẽ bao gồm và ghi tên địa điểm trồng trọt. Nếu địa điểm ở bên trong (như nhà kính), hãy cung cấp sơ đồ bên trong có ghi tên các phòng. Khi quá trình viết giấy phép hoàn tất, thanh tra viên sẽ liên hệ với quý vị để thảo luận về các chi tiết của giấy phép. **Nếu nộp đơn xin RMP, vui lòng hoàn thành cả trang 6 và 7. Hướng dẫn có ở trang 4 và 5. ** Thuốc trừ sâu bị hạn chế mà quý vị đang có kế hoạch sử dụng (Xin liệt kê):☐Giống như năm trước


Các loài gây hại mà quý vị sẽ phải xử lý:	

Nhân viên của quý vị có phun thuốc trừ sâu không? ☐Có ☐Không
Quý vị có thuê công ty phun thuốc trừ sâu không? ☐Có ☐Không
Quý vị có giếng tại chỗ không? ☐Có ☐Không
Có tổ ong nuôi tại (các) địa điểm của quý vị không? ☐Có ☐Không
Quý vị có Tài khoản Giấy phép CalAg không? ☐Có ☐Không
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Bảng câu hỏi về Giấy phép:
Số Nhận dạng Nhà điều hành (OIN) Giấy phép Vật liệu Hạn chế (RMP)

Nếu không, hãy viết tên người dùng mà quý vị muốn chọn ở đây: 	
Vui lòng hoàn thành trang 2 về địa điểm, cây trồng và diện tích. Diện tích phải được ghi theo acre hoặc feet vuông. Nếu đang hoàn thành biểu mẫu này cho Doanh nghiệp Người làm vườn Kiến trúc, Bảo dưỡng hoặc Kiểm soát Côn trùng Gây hại trong Nông nghiệp, không cần cung cấp thông tin này. Để biết thêm thông tin về giấy phép, việc sử dụng thuốc trừ sâu và quy trình kiểm tra, vui lòng truy cập trang web của sở tại: www.agcomm.saccounty.net



[bookmark: Sac_Co_Permit_Questionnaire_pg_3_-_Draft]Với Giấy phép Vật liệu Hạn chế, vui lòng quét hoặc sao chép thẻ giấy phép của người nộp đơn được chứng nhận (PAC, QAL, QAC, v.v.) vào bảng câu hỏi này. Có thể đính kèm bản quét này vào email dưới dạng tệp đính kèm, hoặc nếu có thể thì cắt và dán vào trang này. Đối với các bảng câu hỏi được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện, vui lòng đính kèm một bản sao của thẻ vào trang này:


Vui lòng đính kèm bản sao thẻ giấy phép ở đây


Nếu quý vị không thể cung cấp bản sao thẻ giấy phép, vui lòng điền thông tin bắt buộc bên dưới:


Tên và Số Giấy phép: 	


Người Nộp đơn được Chứng nhận:	


Loại Giấy phép:	Số Giấy phép: 	


Ngày Hết hạn: 	
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[bookmark: Sac_Co_Permit_Questionnaire_pg_2_-_Draft]Thông tin Bổ sung về Địa điểm
ID Địa điểm: Cho biết ID Địa điểm duy nhất mà sẽ thể hiện trên giấy phép cho địa điểm*
Tên Địa điểm: Cho biết tên của địa điểm
Mặt hàng: Tên của mặt hàng nông nghiệp quý vị dự định trồng tại địa điểm này
Diện tích: Liệt kê tổng diện tích của địa điểm theo acre (bên ngoài) hoặc feet vuông (bên nhà)
**Đối với các địa điểm nông nghiệp không phục vụ mục đích sản xuất (công viên, nghĩa trang, sân golf, v.v., xin chỉ liệt kê tên địa điểm).**

	ID Địa điểm
	Tên Địa điểm
	Mặt hàng
	Diện tích
	Đơn vị (Acre / SqFt)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



*Nếu thêm địa điểm mới vào giấy phép sản xuất nông nghiệp, vui lòng đính kèm bản đồ có ranh giới địa điểm.



[bookmark: Sac_Co_Permit_Questionnaire_3]Tiêu đề 3 của Bộ luật California (CCR), mục 6426 yêu cầu người nộp đơn xin giấy phép (người trồng trọt) và cố vấn kiểm soát loài gây hại của họ phải xem xét các giải pháp thay thế khả thi cho việc sử dụng vật liệu bị hạn chế trước khi nộp đơn xin giấy phép vật liệu bị hạn chế với Ủy viên Nông nghiệp Quận (CAC). Không cần phải có các trang 3 - 6 đối với Mã số Nhận dạng Nhà điều hành (OIN) . Mục này quy định:

6426 (a) Mỗi cố vấn kiểm soát loài gây hại nông nghiệp được cấp phép và người trồng trọt, khi xác định có nên sử dụng thuốc trừ sâu mà cần có giấy phép hay không và khi nào, phải cân nhắc và nếu khả thi, áp dụng bất kỳ biện pháp giảm thiểu hợp lý, hiệu quả và thiết thực nào hoặc sử dụng bất kỳ giải pháp thay thế khả thi nào mà có thể làm giảm đáng kể bất kỳ tác động tiêu cực lớn nào đến môi trường.

Việc xem xét các giải pháp thay thế cho vật liệu bị hạn chế trong quá trình cấp phép sẽ đáp ứng một trong những yêu cầu của Đạo luật Chất lượng Môi trường California (CEQA) (Bộ luật Tài nguyên Công cộng, §§ 21000 và tiếp theo; 21080.5.) Để cho thấy sự tuân thủ, chúng tôi yêu cầu quý vị, người nộp đơn xin cấp phép, xác định các biện pháp quản lý sâu bệnh thay thế (các giải pháp khả thi) mà quý vị đã cân nhắc trước khi nộp đơn xin cấp phép vật liệu hạn chế.

Một giải pháp thay thế khả thi được định nghĩa trong Tiêu đề 3, CCR mục 6000 là:

6000 Quy trình hóa học hoặc không hóa học khác có thể thực hiện hợp lý chức năng kiểm soát loài gây hại tương tự với tính hiệu quả và độ tin cậy tương đương, có tính đến các yếu tố kinh tế, môi trường, xã hội, công nghệ và tính kịp thời của việc kiểm soát.

Do đó, khi xác định tính khả thi của các giải pháp thay thế, quý vị nên cân nhắc những điều sau:
a. Tính hiệu quả (cân nhắc: mức kiểm soát rộng rãi so với tính chọn lọc, số lần sử dụng cho phép theo mùa, cơ chế phân phối, v.v.)

b. Độ tin cậy (cân nhắc: tác động của thời tiết, sự phát triển khả năng kháng thuốc, tác động lên các loài khác như kiến Argentina khi cố gắng kiểm soát rệp sáp, v.v.)

Và quý vị nên lưu ý những điều sau:

a. Yếu tố Kinh tế (cân nhắc: chi phí-lợi ích của việc áp dụng, chỉ số chất lượng, thời điểm thu hoạch, hạn chế thương mại, v.v.)

b. Yếu tố Môi trường (cân nhắc: cách giải pháp thay thế có thể tránh hoặc làm giảm đáng kể bất kỳ tác động lớn nào đến môi trường)
[image: ]Sacramento County Agricultural Commissioner
4137 Branch Center Rd Sacramento, CA 95827	916.875.6603	AGCOMMPUE@saccounty.net
Giấy phép Vật liệu Hạn chế (RMP) - Các Giải pháp Thay thế Được Cân nhắc
Thông tin và Hướng dẫn cho Người nộp đơn
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c. [bookmark: Sac_Co_Permit_Questionnaire_4]Yếu tố Xã hội (cân nhắc: các tòa nhà hoặc tổ chức gần đó, tình trạng sẵn có về nhân công và thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE), khả năng trôi dạt, v.v.)

d. Yếu tố Công nghệ (cân nhắc: cơ chế phân phối, loại máy phun hiện có, diện tích và địa hình, tự động hóa, v.v.)

CAC sẽ xem xét thông tin mà quý vị cung cấp trong quá trình đánh giá độc lập đơn xin cấp phép của quý vị và trong quá trình CAC xem xét các giải pháp thay thế khả thi và các biện pháp giảm thiểu, theo Tiêu đề 3, CCR mục 6432. Mục đó quy định:

6432 (a) Mỗi ủy viên, trước khi cấp bất kỳ giấy phép sử dụng thuốc trừ sâu nào và khi đánh giá thông báo về ý định, phải xác định xem việc sử dụng thuốc trừ sâu đó có thể gây ra tác động tiêu cực đáng kể đến môi trường hay không. Nếu ủy viên xác định rằng việc sử dụng thuốc trừ sâu có khả năng gây ra tác động tiêu cực đáng kể đến môi trường, ủy viên sẽ xác định xem có giải pháp thay thế khả thi nào không, bao gồm giải pháp không sử dụng thuốc trừ sâu hoặc biện pháp giảm thiểu khả thi nào có thể làm giảm đáng kể tác động tiêu cực đó. Nếu ủy viên xác định có biện pháp thay thế khả thi hoặc biện pháp giảm thiểu khả thi giúp giảm đáng kể tác động đến môi trường thì giấy phép hoặc mục đích sử dụng thuốc trừ sâu sẽ bị từ chối hoặc phải tuân theo điều kiện sử dụng biện pháp giảm thiểu đó.

Như đã lưu ý ở trên, CAC phải xem xét các giải pháp thay thế cho việc sử dụng thuốc trừ sâu, bao gồm cả giải pháp không thực hiện dự án là từ chối hoặc hoãn việc sử dụng theo yêu cầu. CAC có thể lựa chọn giải pháp thay thế này nếu CAC xác định rằng không có biện pháp giảm thiểu khả thi nào có khả năng tránh hoặc giảm thiểu bất kỳ tác động tiêu cực đáng kể nào của việc sử dụng thuốc trừ sâu. CAC cũng có thể đưa ra điều kiện phê duyệt giấy phép dựa trên việc đưa vào các điều kiện ràng buộc và cụ thể khác về giấy phép để giảm thiểu hoặc tránh mọi tác động tiêu cực đáng kể có thể xảy ra do việc sử dụng thuốc trừ sâu.

Tôi có thể nhận thêm sự hỗ trợ ở đâu để điền Bảng Ghi Giải pháp Thay thế và mô tả các giải pháp thay thế mà tôi đã cân nhắc? Cố vấn kiểm soát loài gây hại của quý vị phải chứng nhận rằng tất cả các giải pháp khả thi đã được xem xét và do đó có thể có danh sách các giải pháp thay thế mà họ đã cân nhắc để quý vị xem xét và hỗ trợ hoàn thành Phiếu Giải pháp Thay thế. Đại học California cũng duy trì danh sách các biện pháp Quản lý Sâu bệnh Tổng hợp (Integrated Pest Management, IPM) tại http://ipm.ucanr.edu/ , trong đó mô tả các giải pháp thay thế cho việc sử dụng vật liệu hạn chế trong việc quản lý sâu bệnh ở nhiều bối cảnh (bao gồm môi trường nhà ở, vườn, bãi cỏ, cảnh quan, nông nghiệp và tự nhiên).

[bookmark: Sac_Co_Permit_Questionnaire_5]Tiêu đề 3 của Bộ luật Quy chế California (CCR), mục 6426 yêu cầu người nộp đơn xin giấy phép (người trồng trọt) và cố vấn kiểm soát sâu bệnh của họ phải xem xét các giải pháp thay thế khả thi cho việc sử dụng vật liệu bị hạn chế trước khi nộp đơn xin giấy phép vật liệu bị hạn chế với Ủy viên Nông nghiệp Quận (CAC).
Mục này quy định:
6426 (a) Mỗi cố vấn kiểm soát loài gây hại nông nghiệp được cấp phép và người trồng trọt, khi xác định có nên sử dụng thuốc trừ sâu mà cần giấy phép hay không và khi nào, phải cân nhắc và nếu khả thi, áp dụng bất kỳ biện pháp giảm thiểu hợp lý, hiệu quả và thiết thực nào hoặc sử dụng bất kỳ giải pháp thay thế khả thi nào có thể làm giảm đáng kể bất kỳ tác động tiêu cực lớn nào đến môi trường.
Vui lòng hoàn tất thông tin sau và đính kèm thông tin này vào đơn xin cấp giấy phép vật liệu hạn chế của quý vị. Thông tin này là cần thiết để đơn đăng ký của bạn được coi là hoàn chỉnh. Văn phòng CAC sẽ không xử lý những đơn xin cấp phép không hoàn chỉnh. Thông tin này không bắt buộc đối với OIN .
Tên Giấy phép:	 Số Giấy phép Trước đây:	
Người Nộp đơn được Chứng nhận:	Số Giấy phép: 		
☐QAL ☐QAC ☐PAC
Đối với mỗi vật liệu hạn chế được yêu cầu, vui lòng liệt kê các giải pháp thay thế khả thi mà quý vị đã cân nhắc trước khi nộp đơn xin giấy phép vật liệu hạn chế, bao gồm:
1. Các biện pháp thay thế quản lý loài gây hại không dùng hóa chất bao gồm nhưng không hạn chế ở vệc nhổ cỏ hoặc cắt cỏ bằng tay; vệ sinh sàn vườn để loại bỏ các loại hạt hoặc quả mọng còn sót lại; cắt tỉa đúng thời điểm để giảm thiểu nguy cơ nhiễm nấm; hoặc bẫy, cải tạo môi trường sống và sử dụng động vật ăn thịt để kiểm soát loài gặm nhấm. (Đính kèm thêm trang nếu cần).








2. Các giải pháp thay thế dùng hóa chất có rủi ro thấp bao gồm nhưng không giới hạn ở các sản phẩm thuốc trừ sâu không bị hạn chế, sản phẩm hữu cơ được chứng nhận hoặc các sản phẩm thuốc trừ sâu được miễn trừ/rủi ro tối thiểu theo FIFRA mục 25(b). (Đính kèm thêm trang nếu cần).





[image: ]Sacramento County Agricultural Commissioner
4137 Branch Center Rd Sacramento, CA 95827	916.875.6603	AGCOMMPUE@saccounty.net
Giấy phép Vật liệu Hạn chế (RMP) - Các Giải pháp Thay thế Được Cân nhắc
Bảng ghi
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[bookmark: Sac_Co_Permit_Questionnaire_6]Sacramento County Agricultural Commissioner
4137 Branch Center Rd Sacramento, CA 95827	916.875.6603	AGCOMMPUE@saccounty.net

Giấy phép Vật liệu Hạn chế (RMP) - Các Giải pháp Thay thế Được Cân nhắc
Trang Tiếp theo
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